TEST 11
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Câu 1: 
A. westernize
B. officialdom
C. division
D. millennium
Đáp án A. westernize
Giải thích:

A. westernize /ˈwestənaɪz/ (v): phương tây hoá
B. officialdom /əˈfɪʃldəm/ (n): quan liêu, công chức
C. division /dɪˈvɪʒn/ (n): sự chia; sự phân chia
D. millennium /mɪˈleniəm/ (n): nghìn năm, mười thế kỷ
Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 2: 
A. dissolve
B. household
C. confide
D. approach
Đáp án B. household
Giải thích:

A. dissolve /dɪˈzɒlv/ (v): rã ra, tan rã, phân huỷ
B. household /ˈhaʊshəʊld/ (n): hộ, gia đình
C. confide /kənˈfaɪd/ (v): nói riêng, giãi bày tâm sự
D. approach /əˈprəʊtʃ / (n): sự đến gần, sự lại gần, sự tiếp cận
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 3: 
A. deficiency
B. glacier
C. outsider
D. possess
Đáp án B. glacier
Giải thích:

A. deficiency /dɪˈfɪʃnsi/ (n): sự thiếu hụt, sự không đầy đủ
B. glacier /ˈɡlæsiə(r)/ (n): (địa lý, địa chất) sông băng
C. outsider /ˌaʊtˈsaɪdə(r)/ (n): người ngoài cuộc
D. possess /pəˈzes/ (v): có, chiếm hữu
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 4: 
A. temptation
B. property
C. government
D. beautiful
Đáp án A. temptation
Giải thích:

A. temptation /tempˈteɪʃn/ (n): sự xúi giục
B. property /ˈprɒpəti/ (n); quyền sở hữu, tài sản, của cải, vật sở hữu
C. government /ˈɡʌvənmənt/ (n): sự cai trị, sự thống trị, chính phủ, nội các
D. beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (adj): đẹp; hay
Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 5: 
A. conservative
B. equalize
C. extraordinary
D. astronomer
Đáp án B. equalize
Giải thích:

A. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (adj): để giữ gìn, để duy trì, để bảo tồn, để bảo toàn
B. equalize /ˈiːkwəlaɪz/ (v): làm bằng nhau, làm ngang nhau
C. extraordinary /ɪkˈstrɔːdnri/ (adj): lạ thường, khác thường; to lớn lạ thường
D. astronomer /əˈstrɒnəmə(r)/ (n): nhà thiên văn học
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 6: 
A. register
B. regular
C. request
D. reference
Đáp án C. request
Giải thích:

A. register /ˈredʒɪstə(r)/ (v): ghi vào sổ, vào sổ
B. regular /ˈreɡjələ(r) (adj): theo quy tắc, thông thường
C. request /rɪˈkwest/ (n): lời thỉnh cầu, lời yêu cầu, lời đề nghị
D. reference /ˈrefrəns/ (n): sự chuyển đến (một người, một tổ chức có thẩm quyền) để xem xét, sự giao cho giải quyết (một vấn đề gì); thẩm quyền giải quyết
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 7: 
A. comfortable
B. remarkable
C. profitable
D. sensible
Đáp án B. remarkable
Giải thích:

A. comfortable /ˈkʌmftəbl/ (adj): tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng
B. remarkable /rɪˈmɑːkəbl/ (adj): đáng chú ý
C. profitable /ˈprɒfɪtəbl/ (adj): có lợi, có ích
D. sensible /ˈsensəbl/ (adj): có thể cảm giác được, có thể cảm thấy được, có tình có l ý
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 8: 
A. person
B. permanent
C. personal
D. persuade
Đáp án C. personal
Giải thích:

A. person /ˈpɜːsn/ (n): con người, người (số ít)
B. permanent /ˈpɜːmənənt/ (adj): lâu dài, lâu bền, vĩnh cửu, thường xuyên, thường trực; cố định
C. personal /ˈpɜːsənl/ (adj): cá nhân, riêng tư
D. persuade /pəˈsweɪd/ /pa' sweid/ (v): làm cho tin; thuyết phục
Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Câu 9: 
A. surname
B. different
C. politics
D. examinee
Đáp án D. examinee
Giải thích: 
A. surname /ˈsɜːneɪm/ (n): tên họ, họ
B. different /ˈdɪfrənt/ (adj): khác, khác biệt, khác nhau
C. politics /ˈpɒlətɪks/ (n): chính trị
D. examinee /ɪɡˌzæmɪˈniː/ (n): người bị khám xét, người bị thẩm tra
Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Câu 10: 
A. doctor
B. extinct
C. double
D. woman
Đáp án B. extinct
Giải thích:

A. doctor /ˈdɒktə(r)/ (n): bác sĩ
B. extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (adj): tuyệt giống, tuyệt chủng
C. double /ˈdʌbl/ (adj): gấp đôi, hai, kép
D. woman /ˈwʊmən/ (n): đàn bà, phụ nữ
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 11: 
A. solid
B. regional
C. spontaneous
D. remedy
Đáp án C. spontaneous
Giải thích:

A. solid /ˈsɒlɪd/ (adj): rắn, đặc
B. regional /ˈriːdʒənl/ (adj): (thuộc) vùng, (thuộc) miền
C. spontaneous /spɒnˈteɪniəs/ (adj): tự động, tự ý
D. remedy /ˈremədi/ (n): thuốc, phương thuốc; cách điều trị, cách chữa cháy
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 12: 
A. favorite
B. figure
C. redundancy
D. function
Đáp án C. redundancy
Giải thích:

A. favorite /ˈfeɪvərɪt/ (adj): được mến chuộng, được ưa thích
B. figure /ˈfɪɡə(r)/ (n): hình dáng
C. redundancy /rɪˈdʌndənsi/ (n): sự thừa, sự dư thừa
D. function /ˈfʌŋkʃn/ (n): hàm, hàm số; chức năng, tác dụng, vận hành
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 13: 
A. invent
B. invention
C. irrational
D. vanish
Đáp án D. vanish
Giải thích:

A. invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh, sáng chế
B. invention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phát minh, sự sáng chế; vật phát minh, vật sáng chế; sáng kiến
C. irrational /ɪˈræʃənl/ (adj): không hợp lý, phi lý
D. vanish /ˈvænɪʃ/ (v): biến mất, lẩn mất, biến dần, tiêu tan ((nghĩa đen): & (nghĩa bóng))
Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 14: 
A. deliberate
B. subsequent
C. frequently
D. consequent
Đáp án A. deliberate
Giải thích:

A. deliberate /dɪˈlɪbərət/ (adj): có suy nghĩ cân nhắc; thận trọng
B. subsequent /ˈsʌbsɪkwənt/ (adj): đến sau, theo sau, xảy ra sau
C. frequently /ˈfriːkwəntli/ (adv): thường xuyên
D. consequent /ˈkɒnsɪkwənt/ (adj): do ở, bởi ở, là hậu quả của, là kết quả của
Vậy đáp án A trọng ầm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Câu 15: 
A. documentary
B. occupation
C. competitive
D. individual
Đáp án C. competitive
Giải thích:

A. documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n): tài liệu, phim tư liệu
B. occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ (n): sự chiếm, sự giữ, sự chiếm giữ, sự chiếm đóng
C. competitive /kəmˈpetətɪv/ (adj): cạnh tranh, đua tranh
D. individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (adj): riêng, riêng lẻ, cá nhân
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3
Câu 16: 
A. possible
B. imagine
C. permission
D. enormous
Đáp án A. possible
Giải thích:

A. possible /ˈpɒsəbl/ (adj): có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra
B. imagine /ɪˈmædʒɪn/ (v): tưởng tượng, hình dung
C. permission /pəˈmɪʃn/ (n): sự cho phép
D. enormous /ɪˈnɔːməs/ (adj): to lớn, khổng lồ
Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 17: 
A. property
B. furthermore
C. surgery
D. nitrogen
Đáp án B. furthermore
Giải thích:

A. property /ˈprɒpəti/ (n): quyền sở hữu, tài sản, của cải, vật sở hữu
B. furthermore /ˌfɜːðəˈmɔː(r)/ (adv): hơn nữa, vả lại
C. surgery /ˈsɜːdʒəri/ (n): khoa phẫu thuật, cuộc phẫu thuật
D. nitrogen /ˈnaɪtrədʒən/ (n): (hóa học) Nitơ
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Câu 18: 
A. renovation
B. responsible
C. population
D. regulation
Đáp án B. responsible
Giải thích:

A. renovation /ˌrenəˈveɪʃn/ (n): sự làm mới lại, sự đổi mới; sự cải tiến; sự sửa chữa lại
B. responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (adj): chịu trách nhiệm
C. population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ (n): dân số; tập hợp
D. regulation /ˌreɡjuˈleɪʃn/ (n): sự điều chỉnh
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3

Câu 19: 
A. immune
B. pneumonia
C. delicate
D. insistent
Đáp án C. delicate
Giải thích:

A. immune /ɪˈmjuːn/ (adj): miễn khỏi, được miễn (cái gì)
B. pneumonia /njuːˈməʊniə/ (n): (y học) viêm phổi
C. delicate /ˈdelɪkət/ (adj): thanh nhã, thanh tú
D. insistent /ɪnˈsɪstənt/ (adj): cứ nhất định; khăng khăng, nài nỉ
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 20: 
A. redundant

B. microscopic

C. reluctant

D. acquaintance
Đáp án B. microscopic
Giải thích:

A. redundant /rɪˈdʌndənt/ (adj): thừa, dư
B. microscopic /ˌmaɪkrəˈskɒpɪk/ (microscopical) /ˌmaɪkrəˈskɒpɪk/ (adj):(thuộc) kính hiển vi; bằng kính hiển vi
C. reluctant /rɪˈlʌktənt/ (adj): miễn cưỡng, bất đắc dĩ, không thích, không sẵn lòng
D. acquaintance /əˈkweɪntəns/ (n): sự quen, sự quen biết, người quen
Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thử 2

Câu 21: 
A. tremendous
B. enormous
C. serious
D. delicious
Đáp án C. serious
Giải thích:

A. tremendous /trəˈmendəs/ (adj): ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội
B. enormous /ɪˈnɔːməs/ (adj): to lớn, khổng lồ
C. serious /ˈsɪəriəs/ (adj): đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị, nghiêm túc
D. delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj): thơm ngon
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 22: 
A. obedience
B. curriculum
C. benefactor
D. moustache
Đáp án C. benefactor
Giải thích:

A. obedience /əˈbiːdiəns/ (n): sự nghe lời, sự vâng lời; sự tuân lệnh, sự tuân theo, sự phục tùng
B. curriculum /kəˈrɪkjələm/ (n): chương trình giảng dạy
C. benefactor /ˈbenɪfæktə(r)/ (n): người làm ơn; ân nhân
D. moustache /ˈmʌstæʃ/ (n): râu mép, ria ((từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (cũng): mustache)
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 23: 
A. locate
B. unique
C. ballet
D. phonetic
Đáp án C. ballet
Giải thích:

A. locate /ləʊˈkeɪt/ (v): xác định đúng vị trí, xác định đúng chỗ; phát hiện vị trí
B. unique /juˈniːk/ (adj): chỉ có một, duy nhất, đơn nhất, vô song
C. ballet /ˈbæleɪ/ (n): ba lê, kịch múa
D. phonetic /fəˈnetɪk/ (adj): (thuộc): ngữ âm
Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Câu 24: 
A. wholesale
B. workforce
C. retail
D. prevail
Đáp án D. prevail
Giải thích:

A. wholesale /ˈhəʊlseɪl/ (n): sự bán buôn, sự bán sỉ
B. workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n): lực lượng lao động
C. retail /ˈriːteɪl /(n): sự bán lẻ
D. prevail /prɪˈveɪl/ (v): thịnh hành, lưu hành, phổ biến khắp, lan khắp, thường xảy ra nhiều
Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Câu 25: 
A. miraculous
B. marvel
C. finish
D. frequency
Đáp án A. miraculous
Giải thích:

A. miraculous /mɪˈrækjələs/ (adj): thần diệu, huyền diệu
B. marvel /ˈmɑːvl/ (n): vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công
C. finish /ˈfɪnɪʃ/ (n): sự kết thúc, sự kết liễu; phần cuối, phần kết thúc, đoạn kết thúc
D. frequency /ˈfriːkwənsi/ (n): (Tech) tần số
Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
